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1. Đặt vấn đề
Việc mở rộng và hệ thống hóa từ ngữ trong phân 

môn Luyện từ và câu (LTVC) rất quan trọng với học 
sinh (HS). Từ có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ 
thống ngôn ngữ, từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. 
Nếu HS không có một vốn từ đầy đủ thì không thể 
nắm ngôn ngữ như một phương tiện giao tiếp. Vốn 
từ của HS càng giàu bao nhiêu thì khả năng lựa chọn 
từ càng lớn, càng chính xác, sự trình bày tư tưởng, 
tình cảm càng rõ ràng, đặc sắc bấy nhiêu. Cũng chính 
vì vậy, việc dạy LTVC, nhất là phần mở rộng vốn từ 
(MRVT) được dạy trong tất cả các giờ học của các 
môn học. Từ đó giúp HS nói năng đúng chuẩn, phù 
hợp với mục đích và môi trường giao tiếp đồng thời 
góp phần rèn luyện tư duy và giáo dục tính thẩm mĩ 
cho HS.

Chương trình và SGK Tiếng Việt mới (2018) 

được biên soạn theo hướng tích hợp các chủ đề/ chủ 
điểm, lấy trục phát triển 4 kĩ năng đọc, viết, nói và 
nghe là căn bản. Điều này một mặt tạo điều kiện 
thuận lợi cho GV (GV) trong việc triển khai dạy học 
theo hướng phát triển năng lực HS song cũng bước 
đầu gây nên những bỡ ngỡ, lúng túng trong việc thực 
hiện kế hoạch dạy học của chương trình và SGK 
mới, trong đó có phân môn LTVC.

Bài viết bàn về việc “Xây dựng hệ thống bài tập 
(HTBT) MRVT trong môn Tiếng Việt cho HS lớp 3” 
nhằm phát triển các năng lực cụ thể (đọc, viết, nói 
và nghe) qua đó vận dụng điều đã học vào giải quyết 

một vấn đề nào đó trong thực tiễn. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hệ thống BT MRVT theo chủ điểm cho HS lớp 
3 với 4

MRVT là một trong những nội dung quan trọng 
của phân môn LTVC. Tên phân môn cũng đã thể hiện 
rõ đặc trưng của nó, đó chính là cung cấp cho HS vốn 
từ ngữ phong phú để vận dụng vào đặt câu và tạo lập 
văn bản, cung cấp cho HS những kiến thức sơ giản 
ban đầu về thế giới vật chất xung quanh và một số 
kiến thức trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Đây 
là khâu quan trọng giúp HS phát triển kỹ năng viết ở 
các lớp trên.

HTBT: Trong cuốn từ điển Từ và ngữ Hán Việt 
khái niệm “HTBT là tập hợp những bộ phận có liên 
hệ chặt chẽ với nhau; thứ tự sắp xếp có quy cũ; liên 
tục”[1]. HTBT có nhiều bài tập khác nhau được xếp 
thành các nhóm (trong mỗi nhóm có thể có những 
nhóm nhỏ hơn) theo một trình tự có chủ đích nhất 
định. Bài viết này đưa ra 03 nhóm HTBT lớn, đó 
là: Nhóm BT MRVT theo hướng tích hợp liên môn; 
Nhóm BT MRVT thông qu trò chơi; nhoms BT 
MRVT thông các văn bản đa phương thức.

Xây dựng được HTBT MRVT trong môn Tiếng 
Việt lớp 3 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy 
học phần MRVT nói riêng và môn Tiếng Việt nói 
chung cho HS lớp 3. HTBT MRVT theo chủ điểm 
cho HS lớp 3 với 4 nhóm BT như sau:
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- Nhóm BT nhận dạng từ gồm: BT nhận dạng từ 
rời (từ chưa hoạt động); BT nhận dạng từ trong lời 
nói (từ đã hoạt động).

- Nhóm BT tìm từ dựa vào từ gốc gồm: BT tìm từ 
đồng nghĩa, gần nghĩa với từ cho trước; BT tìm từ 
cùng nghĩa với từ cho trước; BT tìm từ dựa vào khả 
năng kết hợp của từ.

- Nhóm BT sử dụng từ: BT điền từ vào chỗ trống; 
BT dùng từ đặt câu/viết đoạn văn; BT thay thế từ 
ngữ; BT tập trắc nghiệm.

- Nhóm BT sửa lỗi dùng từ: BT sửa lỗi dùng từ 
sai vỏ ngữ âm; BT sửa lỗi dùng từ sai ngữ nghĩa; BT 
sửa lỗi dùng từ lặp (dư thừa); BT sửa lỗi dùng từ sai 
do kết hợp không đúng.
2.2. Nguyên tắc xây dựng HTBT 
2.2.1. Đảm bảo tính hệ thống và kết nối với chủ đề/ 
chủ điểm của SGK: Hiểu theo nghĩa chung, hệ thống 
là chỉnh thể các yếu tố có liên quan đến nhau, tác 
động và quy định lẫn nhau.

Tính hệ thống của BT thể hiện ở mối quan hệ và 
liên hệ giữa các BT cả về hình thức lẫn nội dung. 
Chẳng hạn, về mặt hình thức, hệ thống BT được chia 
theo nhóm, các kiểu, các dạng... một cách nhất quán; 
về mặt nội dung, các BT đều được xây dựng theo 
các chủ điểm dạy trong Chương trình Tiếng Việt 3, 
CTST.
2.2.2. Đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình

- Nguyên tắc giao tiếp: Nguyên tắc giao tiếp 
trong dạy LTVC đòi hỏi HS phải tiến hành hoạt động 
ngôn ngữ thường xuyên, đó là việc yêu cầu thực hiện 
những BT miệng, bài viết trình bày ý nghĩ, tình cảm, 
ứng dụng tri thức, lý thuyết vào BT, vào việc giải 
quyết các nhiệm vụ cụ thể của ngữ pháp, tập đọc, 
chính tả, tập làm văn.

Dạy học LTVC chính là hướng đến xây dựng nội 
dung dạy học dưới hình thức các BT LTVC, GV tạo 
ra hệ thống câu hỏi nhằm dẫn dắt HS thực hiện. Dạy 
học LTVC phải đảm bảo sự thống nhất giữa lý thuyết 
ngữ pháp và thực hành ngữ pháp với mục đích phát 
triển kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ: Việc phân tích từ, 
câu không có mục đích tự thân mà là phương tiện để 
nhận diện các phương tiện ngữ pháp, nắm chắc chức 
năng của chúng, từ đó sử dụng chúng trong lời nói.

- Nguyên tắc chú ý đặc điểm tâm - sinh lí, nhận 
thức của HS: Đặc điểm tâm sinh lí của HS là rất 
quan trọng vì vậy khi truyền thụ nội dung kiến thức, 
phương pháp dạy GV cần phải chú ý vào đặc điểm 
tâm sinh lý nhận thức của HS. Ngược lại nếu nội 
dung kiến thức tích hợp không logic sẽ làm cho tiết 
dạy rời rạc, không hiệu quả, lượng kiến thức sẽ bị dư 

hoặc thiếu.
Dạy học MRVT cho HS lớp 3 theo nguyên tắc 

này, GV cần quan tâm đến đặc điểm tâm lí và đặc 
điểm nhận thức của HS đã đạt một mức độ nhất định 
về nhận thức. HS đã có thể nhận thức được nghĩa của 
từ liên quan đến việc biểu thị sự vật hiện tượng được 
chứa đựng trong từ. HS cũng đã có sự liên tưởng 
phong phú. Đây là cơ sở để GV dạy HS thực hiện 
hoạt động MRVT có hiệu quả.
2.2.3. Đảm bảo tính tích hợp và đa dạng: Tích hợp 
nghĩa là tổng hợp trong một đơn vị học, một tiết học 
hay một BT… nhiều mảng kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến với nhau nhằm tăng cường hiệu quả giáo 
dục và tiết kiệm thời gian cho nguời học. 
2.2.4. Đảm bảo tính phù hợp và tính khả thi: Nguyên 
tắc đảm bảo với mục tiêu môn học: Ở TH, phân môn 
LTVC thực hiện ba nhiệm vụ: giúp HS phong phú 
hoá vốn từ, chính xác hoá vốn từ và tích cực hoá 
vốn từ. Trong đó, nhiệm vụ phong phú hoá vốn từ, 
MRVT được coi là trọng tâm.

Việc xây dựng HTBT để MRVT loại cần xác định 
mục tiêu của từng BT ứng với mục tiêu của từng tiết 
học. Do đó khi xây dựng BT, GV cần lưu ý những nội 
dung tích hợp về kiến thức và kĩ năng đã và đang học 
để định hướng cho HS hiểu và vận dụng kiến thức 
vào thực hiện BT một cách hiệu quả.
2.3. Xây dựng HTBT MRVT trong môn Tiếng Việt 
cho HS lớp 3
2.3.1. Nhóm BT MRVT theo hướng tích hợp liên môn 
thông qua hoạt động dạy học Môn Tự nhiên và Xã 
hội; môn Đạo đức; tích hợp phân môn Tập đọc và 
chính tả

Những BT ở dạng này là sự tích hợp nội dung 
theo chủ đề giữa môn Tiếng Việt và môn Tự nhiên và 
Xã hội; giữa môn Tiếng Việt và Môn Đạo đức Thông 
qua việc tích hợp trên, GV sẽ có nguồn từ ngữ để HS 
MRVT từ gắn với chủ điểm giáo dục, làm cho vốn từ 
của HS được tích lũy không chỉ giới hạn trong môn 
Tiếng Việt, từ đó làm cho vốn từ của HS ngày càng 
phong phú và đa dạng thêm. Song song đó, HS cũng 
được rèn luyện kĩ năng vận dụng vốn từ của mình 
một cách tích cực hơn trong hoạt động giao tiếp nói 
và viết. 

Đối với dạng BT tích hợp phân môn Tập đọc và 
chính tả thì xuất phát từ chủ điểm của chương trình 
để lựa chọn văn bản dạy tập đọc và dạy viết chính tả 
phù hợp. Theo hướng tích hợp nội dung dạy học gắn 
với chủ điểm, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, CTST 
thường sử dụng cùng một văn bản để dạy HS đọc - 
hiểu và dạy HS viết chính tả dựa trên những vấn đề 



  31
 

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 293 (July 2023)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

chính tả nảy sinh từ thực tiễn mà văn bản tập đọc thể 
hiện. GV dựa vào nội dung văn bản để xây dựng các 
yêu cầu BT nhằm hướng tới hoạt động kết hợp với 
hoạt động đọc - hiểu và viết chính tả, HS được hướng 
dẫn MRVT theo hướng xác lập quan hệ ngữ nghĩa 
hoặc theo quan hệ cấu tạo của từ nhằm làm phong 
phú vốn từ ngữ của HS gắn với chủ điểm của văn bản 
đọc và văn bản viết chính tả.
2.3.2. Nhóm BT MRVT thông qua trò chơi

MRVT thông qua trò chơi góp phần đổi mới 
phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở TH theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 
của HS, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với 
học tập giao lưu; hình thành và rèn luyện kĩ năng 
vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhóm BT này 
có  những dạng sau: BT MRVT thông qua trò chơi 
“Rung chuông vàng”; BT MRVT thông qua trò chơi 
“Giải ô chữ”; BT MRVT thông qua trò chơi “Tìm từ 
theo chủ điểm”

Đây là dạng BT được áp dụng theo nhóm hoặc 
cả lớp cùng chơi, phù hợp với khả năng, trình độ của 
HS. Mỗi một tiết học, GV đưa ra 1 chủ đề phù hợp 
với chương trình và nhận thức của HS. Tùy thuộc 
vào mức độ khó hay dễ, GV có thể đưa ra các gợi ý 
để HS nói bám sát theo chủ đề. GV có thể cho HS 
biết trước tên chủ đề để HS có sự chuẩn bị trước ở 
nhà đối với bài học mới.
2.3.3. Nhóm BT MRVT thông qua các văn bản đa 
phương thức

Nhóm BT này gồm những dạng sau: BT MRVT 
thông qua nghe một đoạn audio và trả lời câu hỏi; BT 
MRVT thông qua việc kết nối giữa văn bản với đoạn 
video có liên quan; BT MRVT thông qua việc cùng 
bạn trao đổi về thông tin thú vị trong bài đọc.

Những dạng BT này hướng tới giúp HS rèn luyện 
kĩ năng lắng nghe, quan sát và trả lời đúng nội dung 
câu hỏi. Ngoài ra, HS còn có cơ hội trau dồi, MRVT, 
vốn hiểu biết của bản thân. Khi được nghe các bài 
audio, được xem các đoạn video thường xuyên, HS 
sẽ học hỏi cách diễn đạt câu, linh hoạt trong giao 
tiếp. Hình thức BT này sẽ tạo điều kiện cho HS làm 
quen và sử dụng các ứng dụng nghe sách nói phổ 
biến trên mạng internet hiện nay.

- Dạng BT này có thể sử dụng ở lớp và ở nhà: 
Nghe tại lớp: GV sử dụng điện thoại thông minh có 
kết nối internet để quét mã QR. Khi đã quét xong 
mã, GV dễ dàng mở audio cho HS trong lớp nghe và 
trả lời câu hỏi. Nghe tại nhà: PH hoặc HS dùng điện 
thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet 
để quét mã QR. HS dễ dàng nghe và làm BT trong 

phiếu hỏi. Để phát huy hiệu quả của dạng BT này, 
phụ huynh cần kiểm tra kết qua bài làm của con để 
kịp thời sửa bài nếu có sai sót.

Từ việc xác định hệ thống BT MRVT trong môn 
Tiếng Việt cho HS lớp 3 được thực hiện thông qua 
các bài kiểm tra và khảo sát sau các tiết dạy minh họa 
có sử dụng hệ thống BT MRVT. Các kết quả kiểm 
tra được đánh giá theo thang điểm 10 và chia làm ba 
mức độ: “Hoàn thành xuất sắc (9 - 10 điểm); Hoàn 
thành tốt (7- 8 điểm); Hoàn thành (5 - 6 điểm); Chưa 
hoàn thành (dưới 5 điểm)”[2]. 
3. Kết luận

Phân môn LTVC là một phân môn quan trọng 
đối với HS TH. Tuy nhiên, thực tế dạy học hiện nay 
còn nhiều bất cập chưa giải quyết được, HS chưa 
có những kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu đặt 
ra. Một số GV chưa nắm bắt và thông hiểu các vấn 
đề liên quan đến đổi mới nội dung và phương pháp 
dạy học Tiếng Việt ở TH làm cho họ không thể từ 
bỏ phương pháp dạy học truyền thống, truyền giảng 
và áp đặt kiến thức một chiều theo kiểu «thầy đọc, 
trò chép», hoặc không giao việc cho HS tự làm việc 
chủ động trong quá trình học tập. Vì thế, hiệu quả 
dạy học Tiếng Việt nói chung, dạy học MRVT trong 
phân môn LTVC nói riêng đôi lúc chưa được như 
mong muốn. Bài báo này đưa ra các dạng BT thích 
hợp nhất nhằm gây hứng thú cho HS, phát huy tính 
tích cực hoạt động trong tiết học. Xây dựng HTBT 
MRVT trong môn Tiếng Việt cho HS lớp 3 là một 
trong những cách MRVT cho HS TH, giúp rèn luyện 
các kĩ năng ngôn ngữ. Nhờ đó, khả năng sử dụng 
ngôn ngữ của HS TH ngày càng tốt hơn.
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